TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 7
Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Ví dụ.

- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

- Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.

Ví dụ:  Cọ xát miếng đồng với mặt bàn đưa lại gần giấy vụn sẽ hút vụn giấy…..có sự nhiễm điện.

Câu 2: Giải thích tại sao vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt là những ngày hanh khô, Khi ta chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra?
Vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt là những ngày hanh khô, Khi chải đầu bằng lược nhựa, lược nhựa và tóc đều bị  nhiễm điện, do đó tóc bị lược hút kéo thẳng ra.
Câu 3: Khi ta thổi vào mặt bàn, bụi bay đi. Tại sao cánh cột điện thổi gió mạnh, sau một thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí?

Khi thổi bụi trên mặt bàn, luồng gió thổi làm bụi bay đi. Cánh quạt quay cọ xát mạnh vào không khí  do đó bị nhiễm điện vì vậy cánh quạt hút bụi ở gần quanh nó. Mép cánh quạt chém vào không khí được cọ xát mạnh nhất. Do đó mép cánh quạt hút bụi mạnh nhất và bụi bám váo mép cánh quạt nhiều nhất.
Câu 4: Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô, ta vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao ?


Vào những ngày thời tiết khô ráo, Khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô, chúng cọ xát và bị nhiễm điện  vì thế chúng hút các bụi vải.

Câu 5: Trình bày sơ lược về cấu tạo nguyên tử ?

· Ở tâm nguyên tử có một hạt nhân ,tập trung hầu như toàn bộ khối lượng của nguyên tử mang điện tích dương .

· Xung quanh hạt nhân có các electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử và mang điện tích âm .

· Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân nguyên tử đó . Do đó bình thường nguyên tử trung hoà về điện .

· Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác ,từ vật này sang vật khác .

· Vật nhận thêm Electron trở thành vật nhiễm điện Âm ; Vật mất bớt Electron trở thành vật nhiễm điện dương .

Câu 6:  Có những loại điện tích nào ? Các điện tích loại nào thì hút nhau ? Loại nào thì đẩy nhau ?


 Có hai loại điện tích : Điện tích dương và điện tích âm .

· Điện tích khác loại  thì hút nhau .

· Điện tích cùng loại  thì đẩy nhau .

Câu 7: Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Lấy ví dụ minh họa?
- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện, ví dụ; đồng, nhôm, sắt...
- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện, ví dụ: sứ, cao su...


Câu 8: Dòng điện trong kim loại là gì? Nêu chiều dịch chuyển của các electron tự do?

-Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

-Các electron tự do trong dây kim loại bị cực âm của nguồn điện đẩy, cực dương của nguồn điện hút (Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm đến cực dương của nguồn điện)

Câu 9: Nêu qui ước về chiều dòng điện trong mạch điện kín?

- Chieàu doøng ñieän là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện      

Câu 10: Kể tên các tác dụng của dòng điện và trình bày những biểu hiện của các tác dụng này?

Dòng điện có các tác dụng là: Nhiệt, quang, từ, hóa học, sinh lí

- Những biểu hiện về:

+ Tác dụng quang: Dòng điện có thể làm phát sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điôt phát quang mặc dù đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao. 

+ Tác dụng nhiệt: Khi dòng điện chạy qua vật dẫn điện thì nó làm vật dẫn đó nóng lên. 

+ Tác dụng từ: Dòng điện chạy qua ống dây có tác dụng làm kim nam châm lệch ra khỏi vị trí cân bằng hoặc hút các vật bằng sắt hay thép. 

+ Tác dụng hóa học: Khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì sau một thời gian, thỏi than (nhúng trong dung dịch muối đồng) nối với cực âm của nguồn điện được phủ một lớp đồng. Hiện tượng đồng tách từ dung dịch muối đồng khi có dòng điện chạy qua, chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học.

+ Tác dụng sinh lí: Dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ làm các cơ của người bị co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt.
Câu 11: Cường độ dòng điện cho biết gì? Đơn vị đo, dụng cụ đo? 
     - Giá trị  cường độ dòng điện  là số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

- Cường độ dòng điện kí hiệu là I

     - Đơn vị cường độ dòng điện  là ampe. Kí hiệu: A.

- Ngoài ra, người ta còn sử dụng đơn vị đo cường độ dòng điện là miliampe(mA).

  Và : 1A= 1000mA

          1mA = 1/1000A= 0,001A

Câu 12: Hiệu điện thế, đơn vị, dụng cụ đo? Cách mắc dụng cụ vôn kế vào mạch điện? Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là gì? Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện là gì?

- Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

- Hiệu điện thế kí hiệu là U. Đơn vị là Vôn (V).

- Ngoài ra , người ta còn  sử dụng đơn vị kilôvôn (kV) và đơn vị milivôn (mV).

          1V = 1000V; 1kV= 1000V; 1mV= 0,001V

          1kV = 1000V = 1.000.000mV

-  Mắc vôn kế song song với vật dẫn cần đo.

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

Câu 13: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp.

- Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch.

Biểu thức:



       I = I1 = I 2   (A)

Với  I : CĐDĐ mạch chính(A)

        I1: CĐDĐ đèn 1(A)

        I2: CĐDĐ đèn 2(A)

- Nếu có n bóng đèn thì : I =I 1 = I 2= …= I n    (A)
- Hiệu điện thế của cả đoạn mạch trong đoạn mạch mắc nối tiếp bằng tổng các hiệu điện thế thành phần.


         U = U 1+U 2        (V)

- Nếu có n bóng đèn mắc vào mạch điện thì:  U = U 1 + U 2  + … + Un     ( V)

Câu 14: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc song song.

- Cường độ dòng điện qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua mạch rẽ.


      I= I 1 + I 2 + I 3  ( A)

Với  I : CĐDĐ mạch chính (A)

       I 1: CĐDĐ đèn 1 (A)

       I 2: CĐDĐ đèn 2 (A)

Nếu có n bóng đèn thì cường độ dòng điện là: I = I 1 + I ​2 + ….+ I n (A)

-Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song luôn luôn bằng nhau tại mọi điểm.


       U= U 1 = U 2   ( V)

Với      U: hiệu điện thế cả đoạn mạch (V)

   U1: hiệu điện thế của đèn 1 (V)

   U2: hiệu điện thế của đèn 2 (V)

- Nếu có n bóng đèn mắc vào mạch điện thì:  U = U 1 = U 2  = … = Un     ( V)

Câu 15:  Cho các dụng cụ điện gồm 1 nguồn điện 2 pin,  bóng đèn,  1 công tắc.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín với công tắc đóng.

b) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm những dụng cụ điện như trên và mắc thêm 1 ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch điện.

c) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm những dụng cụ điện như câu b và mắc thêm 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.
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Câu 16: Cho mạch điện có sơ đồ (hình 2). Khi K đóng,

Ampe kế có số chỉ là I = 0,2A; Vôn kế V có số chỉ 

U = 6V (không đổi), vôn kế V1 chỉ 2,5 V.

       a/ Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy

qua đèn Đ1, Đ2.  

      b/  Tính hiệu điện thế U​2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.
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Câu 17:  Một mạch điện bao gồm 1 nguồn điện , 2 bóng đèn Đ1; Đ2 mắc song song

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín và xác định chiều dòng điện.

b) Biết cường độ dòng điện toàn mạch bằng 1,2A; cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng 0,8A. Tìm cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

c) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 bằng 6V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

d) Trong đoạn mạch trên nếu tháo bớt một bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng hay không? Tại sao?
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Câu 18:  Một mạch điện bao gồm 1 nguồn điện , 2 bóng đèn Đ1; Đ2 mắc nối tiếp
a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín và xác định chiều dòng điện.

b) Biết hiệu điện thế toàn mạch bằng 12V; hiệu điện thế bóng đèn Đ1 bằng 7V. Tìm hiệu điện thế bóng đèn Đ2.

c) Biết cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng 0,6A. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

d) Trong đoạn mạch trên nếu tháo bớt một bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng hay không? Tại sao?
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Câu 19:  Đổi đơn vị:
7660mA =………………….A
1,5kV =…………….…..…..V

0,5A =……………….….mA
55V =………………….…mV

                22000mV =………………..V
8500V =……………..……kV

     70000mV =………………..V
70000mV=…………..……kV


2,75A = ………………..mA
525mA = ………..…………A 

5,5V  = …………………mV
720V = ……………………kV 

Câu 20: Có 5 nguồn điện loại: 2V, 3V, 6V, 9V,12V và 2 bóng đèn giống nhau ghi 3V.Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn nào hợp nhất?Vì sao?

..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 21: Cho mạch điện như hình vẽ sau: 
                                   +    -               K

                                 

                                      Đ1      2      Đ2  



                        1                                           3

Biết các hiệu điện thế tại 2 điểm 2 và 3 của đèn 2 là U23 = 3.6V; hiệu điện thế tại 2 điểm 1 và 3 của đèn 1, 2 là U 13 = 7 V .Hãy tính U12.
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ĐỀ ĐỀ NGHỊ
I. Trắc nghiệm : 3 điểm
Câu 1: Có hai quả cầu nhiễm điện cùng loại đặt gần nhau thì chúng sẽ :

          
A. Hút nhau.                                            B. Vừa hút nhau, vừa đẩy nhau.

        
C. Đẩy nhau.                                           D. Không hút nhau cũmg không đẩy nhau.

Câu 2 : Giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người là

A. 40V và 70 mA



B. 40V và 100 mA

          C. 60V và 70 mA



D. 30V và 100 mA
Câu 3: Vật nào sau đây là vật dẫn điện.

            
A. Viên phấn trên bảng.                        
B. Ruột bút chì.

            
C. Thanh gỗ khô.                                   
D. Thước nhựa.

Câu 4: Dòng điện trong kim loại là:

     
A. Dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do.

     
B. Dòng chuyển động tự do của các êlectrôn tự do.

     
C. Dòng chuyển dời của các hạt mang điện

     
D. Dòng chuyển dời có hướng của các vật nhiễm điện

Câu 5: Trên một bóng đèn có ghi 6V. Phải sử dụng nguồn điện có hiệu điện thé nào dưới đây để đèn sáng bình thường.

             
A. 5V.                    B. 10V.                     C. 6V.                            D. 12V.

Câu 6 : Mạ điện dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ.



B. Tác dụng nhiệt.

C. Tác dụng phát sáng.


D. Tác dụng hóa học. 

II. Phần tự luận : 7 điểm

Câu 1: Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Lấy ví dụ minh họa? (1 điểm)
Câu 2: Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi, đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí? (1 điểm)
Câu 3: Đổi đơn vị: (2 điểm)
0,25A = …………mA
725mA = …………A 

1,5V  = …………mV
220V = …………kV 

Câu 4: ( 3 điểm) Một mạch điện bao gồm 1 nguồn điện , 2 bóng đèn Đ1; Đ2 mắc song song

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín và xác định chiều dòng điện.

b) Biết cường độ dòng điện toàn mạch bằng 1,4A; cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng 0,8A. Tìm cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

c) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 bằng 6V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

d) Trong đoạn mạch trên nếu tháo bớt một bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng hay không? Tại sao?
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